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12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

13050269 Vũ  Thị Vân Anh 03/08/1995 QH-2013-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

13050176 Nguyễn  Minh Tâm 10/20/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

13050098 Nguyễn Thế Anh 06/05/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

13050208 Nguyễn Mạnh Cường 10/31/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

13050151 ke 08/18/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

13050372 Nguyễn  Hoàng Kim 12/25/1995 QH-2013-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050010 Nguyễn Thị Kim Chi 12/18/1996 QH-2014-E KETOAN 925,000 0 925,000 925,000 0

14050483 Trần Việt Chinh 12/09/1996 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

14050025 Hoàng Thị Giang 08/17/1996 QH-2014-E KETOAN 615,000 0 615,000 615,000 0

14050214 Lê Thị Hoa 03/02/1996 QH-2014-E KETOAN 930,000 0 930,000 930,000 0

14050058 Nguyễn Thuý Hoàn 12/29/1996 QH-2014-E KETOAN 930,000 0 930,000 930,000 0

14050385 Lê Khánh Huyền 08/31/1996 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

14050128 Nguyễn Thị Mỹ 08/24/1996 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

14050222 Hồ Thị Phương Nam 02/09/1996 QH-2014-E KETOAN 930,000 0 930,000 930,000 0

14050154 Đào Thị Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

14050204 Nguyễn Thị Hải Yến 07/20/1996 QH-2014-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

14050249 Lê Tuấn Anh 10/23/1996 QH-2014-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

14050016 Đỗ Thế Cường 03/22/1995 QH-2014-E KINHTE 615,000 0 615,000 615,000 0

14050022 Lê Văn Đạo 04/27/1996 QH-2014-E KINHTE 615,000 0 615,000 615,000 0

14050323 Nguyễn Mạnh Linh 01/12/1996 QH-2014-E KINHTE 615,000 0 615,000 615,000 0

14050411 Phạm Thị Phương Linh 07/17/1996 QH-2014-E KINHTE 615,000 0 615,000 615,000 0

14050446 Nguyễn Thị Thảo 01/05/1996 QH-2014-E KINHTE 615,000 0 615,000 615,000 0

14050168 Phạm Ngọc Thắng 07/29/1996 QH-2014-E KINHTE 615,000 0 615,000 615,000 0

14050541 Hoàng Thị Bình 11/07/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050023 Nguyễn Hải Đăng 11/25/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050552 Đoàn Thị Hòa 12/25/1996 QH-2014-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

14050384 Hoàng Thanh Huyền 12/30/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050563 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05/16/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050666 Trần Thị Lan Hương 09/17/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050629 Trần Thị Khánh Linh 01/19/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050597 Nguyễn Thị Thu 06/02/1996 QH-2014-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

14050611 Lương Thị Yến 05/09/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050807 Đồng Thị Kiều Trang 6/23/1996 QH-2014-E KTPT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

14050251 Đặng Minh Châu 02/27/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050036 Trương Thị Thu Hà 12/30/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050472 Nguyễn Thị Minh Hồng 12/24/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050063 Đỗ Thị Huệ 02/22/1996 QH-2014-E KTQT 925,000 0 925,000 925,000 0

14050075 Nguyễn Thị Huyền 09/21/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050077 Trần Thị Huyền 02/06/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050235 Nguyễn Chí Kiên 12/11/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050397 Vũ Thị Nhật Lệ 09/27/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 615,000 0 0 0

14050096 Đinh Thị Liên 04/29/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050103 Phạm Thị Linh 05/31/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050282 Nguyễn Thị Linh 08/03/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 615,000 0 0 0

14050405 Hoàng Tống Khánh Linh 05/06/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050157 Hoàng Phương Thảo 11/28/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

14050165 Vũ Hồng Thảo 01/09/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 0 615,000 615,000 0

PL01 - DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ THU - NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo thông báo số 2616/ĐHKT-KHTC ngày 25/09/2017)



14050170 Lê Thị Thoa 11/11/1996 QH-2014-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

14050456 Nguyễn Thị Trang 01/29/1997 QH-2014-E KTQT 615,000 615,000 0 0 0

14050199 Nguyễn Thị Vượng 09/08/1996 QH-2014-E KTQT 615,000 615,000 0 0 0

14050471 Đặng Thị Thùy Dung 11/08/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050363 Nguyễn Viết Dũng 02/22/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050322 Đinh Việt Dũng 12/19/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050366 Trần Thùy Dương 11/14/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050021 Tăng Đức Đại 09/17/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050260 Trần Thị Hạnh 07/12/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050052 Trần Đình Hiếu 08/30/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050473 Phạm Thị Hồng 11/01/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050392 Nguyễn Thu Hương 12/28/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050402 Đinh Thùy Linh 03/16/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050408 Nguyễn Phương Linh 10/17/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050477 Hoàng Diệu Linh 02/22/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050108 Vũ Thị Loan 03/04/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050414 Hoàng Tuấn Long 01/12/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050288 Lê Văn Nam 07/26/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050300 Nguyễn Thị Lan Phương 06/20/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050437 Trịnh Thúy Quỳnh 11/01/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050481 Lê Thị Yến Thanh 10/08/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050162 Phan Thanh Thảo 12/08/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050443 Đồng Phương Thảo 01/20/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050239 Trương Dũng Thuyết 10/21/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050177 Trần Thị Thanh Thư 05/27/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050465 Lê Ngọc Trâm 10/15/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050321 Nguyễn Huyền Trang 02/13/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050318 Đỗ Hải Yến 01/20/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

13050354 Nguyễn  Thị Thu Dịu 09/23/1995 QH-2014-E QTKD 930,000 0 930,000 930,000 0

13050385 Võ  Lê Hoàng Nguyên 11/16/1993 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050424 Nguyễn Trần Minh Ngọc 05/21/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050468 Trương Thị Cẩm Vân 03/10/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050364 Phạm Khánh Dương 09/02/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050255 Lê Anh Đức 05/25/1993 QH-2014-E QTKD 620,000 0 620,000 620,000 0

14050232 Vũ Mạnh Hà 12/08/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050369 Tô Thị Thu Hà 10/04/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050078 Hoàng Kiều Hưng 04/18/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050244 Quán Văn Tùng 08/26/1996 QH-2014-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

14050271 Nguyễn Nhân Hưởng 11/23/1994 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 855,000 0 855,000 855,000 0

14050281 Nguyễn  Thị Thùy Linh 03/29/1996 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 620,000 0 620,000 620,000 0

14050415 Lê Quỳnh Ly 12/30/1996 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 620,000 0 620,000 620,000 0

14050416 Lê Khánh Mai 11/02/1996 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

14050458 Nguyễn Thu Trang 03/10/1996 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 930,000 0 930,000 930,000 0

14050328 Bùi Đức Trung 09/04/1996 QH-2014-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

14050352 Đinh Phương Anh 08/06/1996 QH-2014-E TCNH 615,000 0 615,000 615,000 0

14050767 Nguyễn Thị Thu Hà 02/06/1995 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

14050712 Trần Thị Ngọc Hiên 11/26/1996 QH-2014-E TCNH 615,000 0 615,000 615,000 0

14050769 Phạm Thị Thanh Hiền 03/13/1996 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

14050772 Đỗ Thị Thu Hoài 09/10/1996 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

14050719 Lê Thị Diệu Linh 04/05/1996 QH-2014-E TCNH 615,000 0 615,000 615,000 0

14050726 Đỗ Thị Ngát 09/14/1996 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

14050171 Đinh Thị Thơ 04/09/1996 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

14050799 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/12/1996 QH-2014-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

14050660 Trương Thanh Hiền 08/10/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

14050279 Nguyễn Hà Linh 09/25/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 615,000 0 615,000 615,000 0

14050747 Bạch Thành Long 04/04/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

14050149 Bùi Nhật Quang 09/08/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

14050447 Hà MinhThu 07/09/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0



14050797 Đỗ Thu Thủy 05/17/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

15050477  Phạm Thị Thanh  Hiền 03/10/1997 QH-2015-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

15053754  Trần Thị Mai  Linh 05/20/1997 QH-2015-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

15050310  Phan Thị Hải  Yến 11/30/1997 QH-2015-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050217  Trần Việt  Anh 04/07/1997 QH-2015-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15053540  Bùi Thị Linh  Chi 07/20/1997 QH-2015-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15053004  Nguyễn Huy  Hoàng 08/08/1997 QH-2015-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15053518  Phạm Văn  Thiện 03/19/1997 QH-2015-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050241  Phạm Thu  Uyên 05/02/1997 QH-2015-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050166  Lý Thị  Lan 12/01/1997 QH-2015-E KTQT-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

15053383  Nguyễn Ngọc  Huyền 07/30/1997 QH-2015-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

15050312 Vũ Thị Ngọc  Ánh 11/22/1997 QH-2015-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

15050388  Nguyễn Thị Thùy  Dương 04/12/1996 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15053334  Bùi Thị Hương  Giang 12/09/1997 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050340  Cao Thị Hương  Hảo 09/20/1997 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050360  Phạm Thị  Hương 12/16/1997 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050376 Trần Trọng Vũ Long 01/19/1997 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15053404  Nguyễn Hồng  Nam 04/02/1997 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050334 Khuất Thảo Nguyên 11/08/1997 QH-2015-E QTKD-Ä�CQT 310,000 0 310,000 310,000 0

15050434  Lê Thị Diệu  Ánh 10/06/1997 QH-2015-E TCNH-CLC 620,000 0 620,000 620,000 0

15050402  Nguyễn Minh  Đức 03/04/1997 QH-2015-E TCNH-CLC 620,000 0 620,000 620,000 0

15050407  Nguyễn Thị Khánh  Linh 06/20/1997 QH-2015-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

15050435  Phạm Thị Tuyết  Nhi 10/12/1997 QH-2015-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

15050144  Phạm Thu  Thủy 10/11/1997 QH-2015-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16050368 Nguyễn  Thị Thu Hà 10/25/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16050404 Nguyễn  Thu Hương 10/21/1997 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16050482 Ngô  Thu Trà 08/25/1998 QH-2016-E KETOAN 620,000 0 620,000 620,000 0

16050496 Phạm  Tuấn Minh Tú 07/01/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16051921 Đinh  Thị Chinh 01/11/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16051976 Nguyễn  Thị Lan 08/18/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052035 Nguyễn  Thị Thu Thủy 02/06/1998 QH-2016-E KETOAN 620,000 0 620,000 620,000 0

16052177 Bùi  Thị Lan Anh 07/01/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052182 Bùi  Thị Chín 09/15/1997 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052187 Nguyễn  Thị Hạnh 03/24/1997 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052192 Lê  Thị Huyền 08/30/1997 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052193 Lường  Thị Linh 11/16/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052198 Nguyễn  Đức Phong 01/06/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16052202 Phạm  Thanh Thư 09/29/1998 QH-2016-E KETOAN 310,000 0 310,000 310,000 0

16050014 Ngô  Thị Vân Anh 04/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050018 Hoàng  Thị Ngọc Ánh 10/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050027 Đỗ  Thị Ngọc Diệp 08/10/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050032 Trần  Quang Duy 11/26/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050033 Nguyễn  Thị Duyên 07/09/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050038 Lê  Huy Đức 06/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050043 Nguyễn  Hương Giang 05/24/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050073 Nguyễn  Thị Huyền 05/26/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050085 Đặng  Thị Hương Lan 05/11/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050091 Bùi  Duy Linh 07/27/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050135 Giáp  Thị Tâm 02/09/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051725 Tạ  Ngọc Anh 10/08/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051726 Phạm  Thị Ngọc Anh 10/10/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051728 Nguyễn  Thị Vân Anh 09/26/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051729 Nguyễn  Thị Ánh 06/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051730 Trần  Văn Chân 09/08/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051742 Trần  Quỳnh Hoa 04/06/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051743 Nguyễn  Thị Hoa 10/18/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051752 Hoàng  Thị Trà Hương 09/19/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051754 Đặng  Thị Thu Hường 07/09/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0



16051755 Đỗ  Lê Khôi 08/21/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051767 Nguyễn  Thị Mai 08/26/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051777 Trần  Thị Nhung 03/28/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051784 Nguyễn  Minh Tâm 10/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051786 Nguyễn  Đức Thành 02/26/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051789 Bùi  Đức Thắng 06/22/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16051794 Trương  Thị Hoài Thương 05/10/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16052311 Vũ  Thị Vân Anh 03/03/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16052314 Phan  Hoàng Hải 06/09/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16052315 Mai  Hồng Hạnh 03/18/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16052316 Đỗ  Thị Hoa 08/01/1997 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16052318 Đinh  Thị Huyền 04/25/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16052321 Nguyễn  Trà Mi 10/20/1998 QH-2016-E KINHTE 310,000 0 310,000 310,000 0

16050230 Đinh  Thị Thu Hương 04/25/1998 QH-2016-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050283 Hoàng  Thu Thảo 08/26/1998 QH-2016-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

16052304 Trần  Thị Trang 09/26/1998 QH-2016-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

16052307 Trần  Thu Xuân 10/23/1998 QH-2016-E KTPT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050517 Bùi  Tú Anh 09/28/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050525 Lê  Quốc Dũng 02/17/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050594 Nguyễn  Thị Phương Lan 10/17/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050601 Trần  Diệu Linh 08/18/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050639 Lê  Thu Phương 11/25/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050646 Nguyễn  Minh Quân 03/23/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050655 Ngô  Thị Phương Thảo 01/05/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050671 Nguyễn  Thị Trang 10/15/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051818 Nguyễn  Trịnh Huyền Anh 02/17/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051833 Đặng  Thị Dung 12/19/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051848 Lương  Đăng Hiếu 10/01/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051868 Hoàng  Ngọc Mai 01/02/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051876 Nguyễn  Thị Yến Như 09/05/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051894 Nguyễn  Thu Trang 12/23/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051895 Đặng  Thị Thu Trang 09/14/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16051899 Nguyễn  Thị Thùy Trang 07/04/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16052242 Nguyễn  Thị Bình 06/18/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16052244 Lương  Thị Bùi Diễm 02/27/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16052249 Nguyễn  Thành Hai 07/31/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16052262 Nguyễn  Thị Nhàn 11/27/1998 QH-2016-E KTQT 310,000 0 310,000 310,000 0

16050693 Nguyễn Minh Anh 11/22/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050698 Đỗ Quỳnh Anh 08/12/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050704 Vương Trung Ân 06/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050711 Phạm Thị Thảo Chi 06/21/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050713 Hoàng Đức Chính 11/28/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050714 Nguyễn Ngọc Diệp 12/27/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050715 Nguyễn Phương Dung 10/04/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050718 Vũ Thị Thùy Dương 02/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050756 Hoàng Lê Kiên 01/18/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050765 Đỗ Thị Linh Linh 02/01/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0



16050766 Đinh Phương Linh 07/26/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050768 Vũ Thị Phương Linh 10/05/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050769 Đỗ Việt Phương Linh 10/02/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050782 Bùi Bích Ngọc 09/13/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050788 Bùi Giang Nhi 08/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050808 Nguyễn Đức Tâm 12/19/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050826 Nguyễn Minh Trang 06/20/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/09/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050835 Lương Thị Thanh Tú 06/04/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16052341 Ngô Mai Anh 11/24/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16052342 Nguyễn Thị Minh Anh 10/05/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16052351 Nguyễn Thu Hồng 07/22/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16052354 Nguyễn Thị Hương 08/12/1996 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16052365 Nguyễn Thị Thanh Phương 03/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16052376 Lê Khánh Tường Vân 11/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16050859 Cung  Thị Lan Anh 07/26/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050871 Cao  Thị Bình 09/25/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050874 Đoàn  Mạnh Chiến 03/10/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050875 Kim  Trung Chính 07/20/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050885 Phan  Thu Hà 04/18/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050892 Nguyễn  Thị Hiền 05/28/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050899 Vũ  Minh Hiếu 11/11/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050916 Nguyễn  Thị Thanh Huyền 01/09/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050922 Bế  Thị Thùy Hương 07/26/1998 QH-2016-E QTKD 620,000 0 620,000 620,000 0

16050923 Trần  Thị Thanh Lịch 10/18/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050940 Nguyễn  Thị Nga 04/28/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050952 Ong  Thị Nguyệt 01/05/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050965 Hoàng  Vinh Quang 12/31/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050977 Nguyễn  Đình Tân 09/05/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050978 Phạm  Thị Phương Tây 08/23/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16050983 Hoàng  Thị Thuận 01/29/1998 QH-2016-E QTKD 620,000 0 620,000 620,000 0

16050986 Đặng  Thị Thùy 05/19/1998 QH-2016-E QTKD 620,000 0 620,000 620,000 0

16050994 Nguyễn  Mạnh Tiến 12/31/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051393 Lê  Hoàng Anh 09/11/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051400 Lê  Thuỳ Anh 08/26/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051406 Nguyễn  Hải Chiều 02/25/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051407 Vũ  Chí Công 11/16/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051419 Nguyễn  Kim Hồ Điệp 12/05/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051428 Vũ  Đình Hiếu 07/04/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051429 Ninh  Thị Hoa 06/10/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051437 Nguyễn  Quang Huy 10/04/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0



16051439 Đỗ  Thị Thanh Huyền 07/18/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051476 Trần  Bảo Ngọc 11/26/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051487 Bùi  Thị Quỳnh 07/12/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051490 Nguyễn  Giang Sơn 07/16/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051500 Trần  Thị Thuận 03/09/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051504 Vũ  Thanh Thúy 07/19/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051526 Nguyễn  Thị Hoàng Yến 12/18/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16052230 Ngô  Thị Bích 01/01/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16052233 Trần  Thị Họa My 01/02/1998 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16052166 Phạm  Thị Thành 08/10/1997 QH-2016-E QTKD 310,000 0 310,000 310,000 0

16051049 Nguyễn  Thục Hiền 11/07/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16051120 Đinh  Phương Thảo 04/23/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 220,000 0 220,000 220,000 0

16051202 Nguyễn  Thị Thu Hà 10/17/1998 QH-2016-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

16051537 Nguyễn  Phương Anh 02/24/1998 QH-2016-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

16052212 Nguyễn  Tuấn Đạt 08/25/1998 QH-2016-E TCNH 310,000 0 310,000 310,000 0

16052069 Đỗ Thị Ngọc Anh 10/17/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051531 Vũ Thị Hải Anh 11/10/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 620,000 0 620,000 620,000 0

16051194 Trần Thị Đào 03/22/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051199 Phan Đông Hà 01/31/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051248 Nguyễn Thị Hoàng Khanh 12/15/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051263 Trịnh Thị Hồng Linh 08/01/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051288 Phan Thị Tuyết Mai 12/07/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051328 Nguyễn Thị Minh Phương 10/11/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 620,000 0 620,000 620,000 0

16051340 Lê Thị Quyên 09/23/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051346 Phạm Ngọc Sơn 03/14/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0

16051388 Lê Thị Hải Yến 05/02/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 620,000 0 620,000 620,000 0

16051653 Trần Thị Kim Oanh 02/07/1998 QH-2016-E TCNH-CLC 310,000 0 310,000 310,000 0


